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thephoco ì Z Tiêu chuẩn: 

RX muốc ke don 

LUMAN W TR [ 
Sulfamethoxazol 800 mg - Trimethoprim 160 mg 
Luman là nhãn hiệu thương mại đã đăng ky của Thephaco 
5 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Hộp 10 vix 10 vién nén 

THÀNH PHẦN: Cho 1 viên 
Sulfamethorazol . 
Trimethoprim 
Taduoe..vd. 
'COMPOSITION: For 1 tablet 
Sulfamethoxazol............. 
Trimethoprim................. 
Excipientsqs s ee 

Bảo quản: Nơi khô, nhiét độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Storage: Ina dry place, temperature not exceeding 30°C, protectfrom light. 
Tiêu chuẩn/Specification: USP. 
50K/RegNo: 

thephơco = 

RX prescription crug 

LUMAN® OTR 

Box of 10 blisters x 10 tablets 

Chỉ định, cách dùng, chống chi định và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo.. 

ks it SR o S 
See the enclosed leaflet. 

 ĐỂ XA TẮM TAY TRE EM / ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. 
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5 No232 Iran Phụ Sreet, Lam Son Ward, Thanh Hoa Gy, Thanh Hoa Province 
 (ø sẽ sản xuất: (ông ty có phan Dượt - Vật tưy tế Thanh Héa t c n AR 
Số 04 đường Quanglrung phường Ngo ra thanh phá [hanh Hóatính Thanh Hóa. 

Trao Mend Thanh Hoa City, Thenh Hoa Province 
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Tiêu chuẩn: 
Dược điển Hoa Kỳ 

“coTRI 960 
Sulfamethoxazol 400 mg - Trimethoprim 80 mg. 

Luman là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco 

'5ố 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Hộp 5 vỉ x 10 viên nén 

THÀNH PHAN: Cho 1 viên 
Sulfamethoxazol 
Trimethoprim 
Tá dugc..vd 

COMPOSITION: For 1 tablet 
Sulfamethoxazol 
Trimethoprim 
Excipients q.s 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và 
các thông tin khác: Xem trong tờ hướng. 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 
Indications, administration, 
contraindications and other 
information: See the enclosed leaflet. 

Tiêu chuấn/Specification: USP 
SĐK/Reg.No: 

+ 
thephoco 

RX preccription drug 

MEETP<coTrI 960 
Sulfamethoxazol 400 mg - Trimethoprim 80 mg 

Luman is a registered trademark of Thephaco 

No 232 Tran Phu Street, Lam Son Ward, Thanh Hoa City, Thanh Hoa Province 

Box of 5 blisters x 10 tablets 

Specifiation: 
United States Pharmacopoeia 
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Bảo quản: Noi khô, nhiệt độ không quá 
30°C, tránh ánh sáng. 

Storage: In a dry place, temperature not 
exceeding 30°C, protect from light. 
DEXATAMTAYTRE EM 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 
KEEP OUT OF THE REACH Of CHILDREN 
READ THE PACK INSERT CAREFULLY BEFORE USE 

thephoco 
“Luman là nhãnhiệu thương mại đãđăng ký i Thephaco 

mark nflh%é:m “Lumanisaregistereds 
t Hoa Gity, Thanh Hoa Province No 232 [ran Ph Street, Lam Son Warl, 

ufl’a..""m&m.,?pu"nm. tuy € Thanh Hoa 
Manufacturer: m l d  Hoa  pharmaceutical ISC 
5504 đường QuangTrun, phường NgocTao, thành phs Thanh Hóa, T A 

Tiung tee, Ngọc o War, Thanh Hoa Gy, 
DT/Tel: 0237 3737888 - Hotline: 1800 8140 

https://trungtamthuoc.com/
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thephơco Tiêu chuẩn: 

Dược điển Hoa Kỳ 
RXmu6ckeđơn : 

Sulfamethoxazol 400 mg - Trimethoprim 80 mg 

Luman là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco 

5ố 232 Trần Phú, phường Lam Son, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén 

THÀNH PHAN: Cho 1 viên 
 Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định và các thông tin khác: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc ke theo. 

Tá được...vc 
Indications, administration, contraindications and other 

COMPOSITION: For 1 tablet Information: See the enclosed leaflet. 
Tiêu chuấn/Specification: USP 

50K/RegiNe: 

thephoco b0 
P 

RX prescription drug . 

LUMAN® OTR 
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Box of 3 blisters x 10 tablets 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá .. 30C i off t bt s “uman's 
tnephece ot o o St L St e oy T s B Storage: I a dry place,temperature not IM";,,C” mm Cøsẽ sản xuất: ing ty cổ phần Dượ - tt  Thanh Hóa 

G protect : Manufacturer: lDenh oo el moteris ot S 
ĐẾXATÂM TN TỂ £ — 
 ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDUNG 

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN Y0 i e, Mo W n oy 

READ THE PACKINSERT CAREFULLY BEFORE USE A lonne INOSHO 
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Rx 

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC 

1. Tên thuốc: LUMAN COTRI 960 
2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc 

Dé xa tầm tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

3. Thành phần, công thức thuốc: Cho 1 viên 

Thành phâần dược chất: 

Sulfamethoxazol 800mg 

Trimethoprim 160mg 

Thành phần tá dược: 

croscarmellose sodium, povidon K30, bột talc, magnesi stearat vừa đủ 1 viên 

4. Dạng bào chế 

- Dạng bào chế: ién nén 

- Mô tả sản ủẫm: Viên nén mau tréng, hình Caplet, một mặt viên có vạch bẻ đôi, một mặt 

trơn, cạnh và thành viên lành lặn. 

5. Chỉ định 

Nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm: 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: 

+ Nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới không bién chứng. 

+ Nhiễm khuẩn đường tiết niệu mạn tính, tái phát & nữ trưởng thành. 

+ Viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn. 

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp: Dot cấp viêm phé quản mạn 

u hóa như: Ly trực khuân, bệnh tả. - Nhiễm khuẩn đường 

- Dự phòng cho người tiếp xúc với người bi bệnh dịch hạch phdi. 

- Viêm phổi do Pneumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci): Dùng dự phòng tiên phát hoặc 

thứ phát ở người lớn và thiều niên nhiễm HIV. 

- Bệnh Toxoplasma: Dùng dự phòng tiên phát & người lớn và thiéu niên. 

6. Cách dùng và liều dùng 

* Cách dùng: Đường ubng 

* Liều dùng: 

* Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: Do vi khuẩn nhạy cảm như E.coli, Proteus, Klebsielia, 

Morganella morganii hoặc Enterobacter. 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu dưới không biến chứng: Người lớn: Udng 1 viên/1 lần x 2 
1
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lằn/ngày, cách nhau 12 giờ, trong 3 ngày hoặc trong 7 dén 10 ngày. 

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu mạn tính hoặc tái phát (nữ trưởng thành) 

liệt Người lớn: 1 viên/1 lần x 2 lằn/ngày, cách nhau 12 giờ, trong 10 - 1 

khuẩn đường tiết niệu mạn tính hoặc tái phát hoặc trong 3 - 6 tháng déi 

liệt. 

* Nhiễm khuẩn đường hô hấp: 

- ot cấp viêm phé quản mạn: Người lớn: Uống 1 viên/1 lần x 2 lằn/ngày, cách nhau 12 giờ, 
trong 14 ngày. 

* Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa: 

- Ly trực khuẩn (S flexneri hoặc Š.sonnei): Người lớn: 1 viên/1 lần x 2 lần/ngày, cách nhau 12 
giờ, trong 5 ngày. 

- Bệnh ta: Người lớn uống 1 vién/1 lằn x 2 lần/ngày cách nhau 12 giờ, trong 3 ngày. 

- Bệnh dịch hạch: Dy phòng cho ngud 

2-4 viên/ ngày, chia làm 2 liều nhỏ đều nhau uống cách nhau 12 giờ, uống trong 7 ngày. 

tiếp xúc với người bị bệnh dịch hạch phỏi. Người lớn: 

- Viêm phổi do Preumocystis carinii (Pneumocystis jiroveci): Dùng dự phòng tiên phát hoặc 

thứ phát ở người lớn và thiéu niên nhiễm HIV: 1 viên/1 lằn/ngày. 

- Bệnh Toxoplasma: Dy phòng tién phát & người lớn và thiéu niên liều 1 viên/1 lằn/ ngày. 

* Người bệnh suy thận: Khi chức năng thận bị giảm, liều lượng được giảm theo bảng sau: 

Độ thanh thải creatinin ml/ phút Liều khuyên dùng 

>30 Liều thông thường 

15-30 1⁄2 liều thường dùng 

<15 Không dùng 

7. Chống chỉ định 

- Suy thận nặng mà không giám sát được nồng độ thuốc trong huyét tương 

- Người bệnh được xác định thiéu máu nguyên hồng cầu không lồ do thiéu acid folic. 

- Mẫn cảm với sulfonamid hoặc với trimethoprim hoặc mẫn cảm với thành phần khác của 

thuốc. 

- Phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ dưới 2 tháng tudi. 

8. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc. 

- Chức năng thận suy giảm; dễ bị thiéu hụt acid folic như người bénh cao tuổi và khi dùng 
Cotrimoxazol liều cao dài ngày; mất nước; suy dinh dưỡng. Thận trọng khi dùng cho phụ nữ 

có thai. 

- Thuốc có thé gây thiéu máu tan huyết & người thiều hụt G - 6PD. 

https://trungtamthuoc.com/



9. Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

- Thời kỳ mang thai: 

quan trọng là phải dùng thêm acid folic. 

- Thời ky cho con bú: 

Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú không được dùng. Trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với tác dụng độc 

của thuốc. 

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. 

11. Tương tác, tương ky của thuốc. 

a/ Tương tác thuốc 

- Dùng đồng thời với các thuốc lợi tiéu, đặc biệt thiazid, làm tăng nguy cơ giảm tiểu cầu ở 

người gia. Sulfonamid có thé ức ché gắn protein và bài tiết qua thận của methotrexat và vì vậy 

giảm đào thải, tăng tác dụng của methotrexat. Cotrimoxazol dùng đồng thời với pyrimethamin 

25 mg/tuần làm tăng nguy cơ thiéu máu nguyên hồng cầu khéng lồ. 

- Cotrimoxazol ức ché chuyén hóa phenytoin & gan, có khả năng làm tăng quá mức tác dụng. 

của phenytoin. 

- Cotrimoxazol có thể kéo dài thời gian prothrombin & người bệnh dang dùng warfarin. 

b/ Tương ky: 

Do không có các nghién cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 

thuốc khác 

12. Tác dụng không mong muốn 

- Hay gặp: Sốt, buồn nôn, nôn, ỉa chảy, viêm lưỡi, ngứa, ngoại ban. 

- it gặp: Tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, ban xuất ủyếL 

Mày đay. 

- Hiém gặp: Phản ứng phản vệ, bệnh huyết thanh. Thiéu máu nguyên hồng cầu không lồ, thiều 

máu tan huyết, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu hạt và giảm toàn thể huyết cầu. Viêm màng não 

vô khuẩn. 

Hoại tử biểu bì nhiễm độc (hội chứng Lyell), hội chứng Stevens - Johnson, ban đỏ đa dạng, 

phù mạch, mẫn cảm ánh sáng. 

Vàng da, ứ mật ở gan, hoại tử gan. Tăng kali huyết, giảm đường huyết. 

Ao giác, Suy thận, viêm thận k&, sỏi thận, ù tai. 

https://trungtamthuoc.com/



13. Quá liều và cách xử trí. 

* Quá liều: 

Chan ăn, buồn nôn, nôn, đau déu, bất tỉnh. Rồi loạn tạo máu, vàng da, vy 

* Cách xử trí: 

Gây nôn, rửa dạ dày. Acid hoá nước tiều dé tăng đào thải trimethoprii 

ché tuỷ, người bénh can sử dụng acid folinic 5 - 15 mg/ngày cho dén khi 

14. Đặc tính dược lực học 

- Nhóm dược lý và mã ATC: Nhóm thuốc kháng sinh, hỗn hợp sulfamethoxazol và 

trimethoprim với tỷ 1¢ 5/1. Mã ATC: J01E E01. 

Cotrimoxazol là một thuốc phối hợp gồm sulfamethoxazol và trimethoprim. Sulfamethoxazol 

là một sulfonamid, ức ché cạnh tranh sự tổng hợp acid folic của vi khuẩn. Trimethoprim là 

một dẫn chất của pyrimidin, ức ché đặc hiệu enzym dihydrofolat reductase của vi khuẩn. Phối 

hợp sulfamethoxazol và trimethoprim ức ché hai giai đoạn liên tiếp của sy chuyén hoá acid 

folic, do đó ức chế có hiệu quả việc tổng hợp purin, thymin và cuối cùng DNA của vi khuẩn. 

Sự ức ché nối tiếp này có tác dụng diệt khuẩn. Cơ chế hiệp đồng này cũng chéng lại sự phát 

triển vi khuẩn kháng thuốc và làm Cotrimoxazol có tác dụng ngay cả khi vi khuẩn đã kháng 

lại từng thành phần của Cotrimoxazol. 

Các vi khuẩn thường nhạy cảm với Cotrimoxazol như: Morganella morganii, Proteus 

mirabilis, Proteus indol duong tinh, bao gồm cà P. vulgaris, S. pneumoniae, Shigella flexneri 

va Shigella sonnei, Pneumocystis carinii. Cotrimoxazol có một vai tác dung với Plasmodium 

Jfalciparum và Toxoplasma gondii. 

Các vi sinh vật thường kháng thuốc là: Enterococus, Pseudomonas, Campylobarter, vi 

khuẩn ky khí, não mô cầu, lậu cầu, Mycoplasma, Enterobacter, H. influenzae, E. coli, 

Klebsiella, Proteus Spp, Salmonella typhi. 

15. Đặc tính dược động học 

Sau khi uống cả trimethoprim và sulfamethoxazol được hấp thu nhanh và có sinh khả dụng 

cao. Sau khi uống 2 giờ với 1 viên, nồng độ huyết thanh trung bình của trimethoprim là 2,5 

mg/lít và của sulfamethoxazol là 40 - 50 mg/lit. Nong độ ổn định của trimethoprim 4 - 5 

mg/lít, của sulfamethoxazol là 100 mg/lít sau 2 - 3 ngày điều trị với liều 4 viên, chia 2 

lằn/ngày. T1/2 của trimethoprim là 9 - 10 giờ, của sulfamethoxazol là 11 giờ, vì vậy khoảng 

cách mỗi lần đưa thuốc vào cơ thé 12 giờ là thích hợp. 

16. Qui cách đóng gói: 

- Lọ 200 viên; lọ 500 viên 

- Hộp 10 vi x 10 vién; Hộp 20 vi x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên (vi PVC/Alu) 

- Hộp 3 vi x 10 viên, hộp 5 vi x 10 viên, hộp 10 vi x 10 viên (vi Alu/Alu) 

4
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17. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuố: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sé 

- Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: USP 

18. Tên, địa chi cơ sở sản xuất thuốc. 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC - VAT TƯ Y TÉ THANH HOA 
Số 04 đường Quang Trung, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tinh Thanh Hóa. 

SĐT: 0237 3737888 Hotline: 1800 8140 

# LUMAN? là nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Thephaco 

39eehoe°  gố 232 đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thanh phố Thanh Hóa, Tinh Thanh 
Hóa

https://trungtamthuoc.com/


